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Mã lớp Buổi Tiết Giờ dạy T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 7:00-7:45
CHAOCO1

0 0

2 7:45-8:30 1 1

5 10:30-11:15 4 4

6 5 5 5 5 5 5 5

1 7:00-7:45
CHAOCO1

0 0

2 7:45-8:30 1 1

5 10:30-11:15 4 4

6 5 5 5 5 5 5 5

1 7:00-7:45 CHAOCO (1t)

2 7:45-8:30

5 10:30-11:15

6

1 7:00-7:45 CHAOCO (1t)

2 7:45-8:30

5 10:30-11:15

6

1 7:00-7:45 CHAOCO (1t) 0 0

2 7:45-8:30 1 1

5 10:30-11:15 4 4

6 5 5 5 5 5 5 5

LAO ĐỘNG LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM
3 8:50-9:35

* Thực tập nghề nghiệp

Phòng 15

C.Hằng (4t)

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG
3 2

4 3

* Thực tập nghề nghiệp

Phòng 15

C.Hằng (5t)

3

LAO ĐỘNG
3

4

* Thực tập nghề nghiệp

Phòng 15

C.Hằng (5t)

2

35H2 Sáng

9:35-10:20

8:50-9:35

Lập trình quản lý (Micosoft Access)

Phòng máy 3

C.Liễu (4t)

Lập trình quản lý (Micosoft Access)

Phòng máy 3

C.Liễu (5t)

Lập trình quản lý (Micosoft Access)

Phòng máy 3

C.Liễu (5t)

35C2 Sáng

4 9:35-10:20

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

35C1 Sáng

9:35-10:20

8:50-9:35

* Thực tập nghề nghiệp

Phòng 15

C.Hằng (4t)

* Thực tập nghề nghiệp

Phòng 15

C.Hằng (5t)

* Thực tập nghề nghiệp

Phòng 15

C.Hằng (5t) LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

2

3

2

3

2

3

2

3

* Thuế nhà đất

Phòng 11

C.Liên

* Thuế nhà đất

Phòng 11

C.Liên

* Thuế nhà đất

Phòng 11

C.Liên

* Thuế nhà đất

Phòng 11

C.Liên

* Thuế nhà đất

Phòng 11

C.Liên

* Thuế nhà đất

Phòng 11

C.Liên

8:50-9:35

9:35-10:20

8:50-9:35

9:35-10:20

3

4

3

4

Sáng

Sáng 

35D1

35D2



1 7:00-7:45
CHAOCO1

0 0

2 7:45-8:30 1 1

5 10:30-11:15 4 4

6 5 5 5 5 5 5 5

1 7:00-7:45
CHAOCO1

0 0

2 7:45-8:30 1 1

5 10:30-11:15 4 4

6 5 5 5 5 5 5 5

1 7:00-7:45
CHAOCO1

0 0

2 7:45-8:30 1 1

5 10:30-11:15 4 4

6 5 5 5 5 5 5 5

1 7:00-7:45
CHAOCO1

0 0

2 7:45-8:30 1 1

5 10:30-11:15 4 4

6 5 5 5 5 5 5 5

1 7:00-7:45
CHAOCO1

0 0

2 7:45-8:30 1 1

5 10:30-11:15 4 4

6 5 5 5 5 5 5 5

1 7:00-7:45

CHAOCO1

0 0

2 7:45-8:30 1 1

5 10:30-11:15 4 4

6 5 5 5 5 5 5 5

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG

3

2

3

3

2

3

2

3

2

2

3

2

3

2

3

3

2

3

2

3

2

2

3

2

LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG

* RN ăn trái

Phòng 16

T.Tường

* Bệnh Sản khoa

Phòng 10

T.Thanh

* RN ăn trái

Phòng 16

T.Tường

* Thực tập Hóa phân tích

Sắc khí lỏng

C.Vân

* Bệnh Sản khoa

Phòng 10

T.Thanh

* Thực tập Hóa phân tích

Sắc khí lỏng

C.Vân

* RN ăn trái

Phòng 16

T.Tường

* RN ăn trái

Phòng 16

T.Tường

* Bệnh Sản khoa

Phòng 10

T.Thanh

* Bệnh Sản khoa

Phòng 10

T.Thanh

* Thực tập Hóa phân tích

Sắc khí lỏng

C.Vân

* Thực tập Hóa phân tích

Sắc khí lỏng

C.Vân

* Pháp lệnh chuyên ngành

Phòng 16

C.Tiên

* Nuôi dưỡng & phòng bệnh cho thú 

cưng

Phòng 10

T.Huỳnh

* Pháp lệnh chuyên ngành

Phòng 16

C.Tiên

* Thực tập Quan trắc phân tích, xử lý 

số liệu môi trường

Sắc khí lỏng

T.Hùng

* Nuôi dưỡng & phòng bệnh cho thú 

cưng

Phòng 10

T.Huỳnh

* Thực tập Quan trắc phân tích, xử lý 

số liệu môi trường

Sắc khí lỏng

T.Hùng

8:50-9:35

9:35-10:20

8:50-9:35

9:35-10:20

8:50-9:35

9:35-10:20

8:50-9:35

9:35-10:20

8:50-9:35

9:35-10:20

8:50-9:35

9:35-10:20

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

Sáng

Sáng 

Sáng

Sáng 

Sáng

Sáng 

35B1

35B2

35A1

35A2

35F1

35F2



1 7:00-7:45
CHAOCO1

0 0

2 7:45-8:30 1 1

5 10:30-11:15 4 4

6 5 5 5 5 5 5 5

1 7:00-7:45
CHAOCO1

0 0

2 7:45-8:30 1 1

5 10:30-11:15 4 4

6 5 5 5 5 5 5 5

7 12:30-13:15 6 6 6

8 13:15-14:00 7 7 7

11 16:00-16:45 10 10

12 11 11 11 11 11 11 11

7 12:30-13:15 6 6 6

8 13:15-14:00 7 7 7

11 16:00-16:45 10 10

12 11 11 11 11 11 11 11

7 12:30-13:15 6 6

8 13:15-14:00 7 7

11 16:00-16:45 10 10

12 11 11 11 11 11 11 11

7 12:30-13:15 6 6 6

8 13:15-14:00 7 7 7

11 16:00-16:45 10 10

12 11 11 11 11 11 11 11

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

9

8

9

3

8

9

8

9

8

2

3

2

9

8

9

3

8

9

8

9

8

2

3

2

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG

* Lý thuyết kế toán

Hội trường

C.Hằng

* Trắc địa cơ sở

Phòng 12

C.Liên

* Tiếng Anh

Phòng 15

C.Tuyền

Lập trình Window 1 (Window Form)

Phòng 6

T.Hiếu

* Trắc địa cơ sở

Phòng 12

C.Liên

Lập trình quản lý (Micosoft Access)

Phòng máy 3

C.Liễu

Sinh thái môi trường

Phòng thư viện

C.Vân

* Giáo dục thể chất

T.Vinh

* Pháp luật đất đai

Hội trường

C.Chi

* Pháp luật đất đai

Hội trường

C.Chi

Lập trình quản lý (Micosoft Access)

Phòng máy 3

C.Liễu

Lập trình Window 1 (Window Form)

Phòng 6

T.Hiếu

* Lý thuyết kế toán

Hội trường

C.Hằng

* Giáo dục thể chất

T.Vinh

Cơ sở khoa học môi trường

Phòng thư viện

C.Vân

Thực tập xử lý ảnh và vẽ kỹ thuật

Phòng 6

T.Hiếu

* Giáo dục thể chất

T.Vinh

Lập trình quản lý (Micosoft Access)

Phòng máy 3

C.Liễu

14:20-15:05

15:05-15:50

14:20-15:05

15:05-15:50

14:20-15:05

15:05-15:50

14:20-15:05

15:05-15:50

8:50-9:35

9:35-10:20

8:50-9:35

9:35-10:20

9

10

9

10

9

10

9

10

3

4

3

4

Chiều

Chiều 

Chiều

Chiều 

Sáng

Sáng 

36F2

36C1

36D1

36D2

35H2

35H3



7 12:30-13:15 6 6 6

8 13:15-14:00 7 7 7

11 16:00-16:45 10 10

12 11 11 11 11 11 11 11

7 12:30-13:15 6 6

8 13:15-14:00 7 7

11 16:00-16:45 10 10

12 11 11 11 11 11 11 11

7 12:30-13:15 6 6 6

8 13:15-14:00 7 7 7

11 16:00-16:45 10 10

12 11 11 11 11 11 11 11

7 12:30-13:15 6 6 6

8 13:15-14:00 7 7 7

11 16:00-16:45 10 10

12 11 11 11 11 11 11 11

7 12:30-13:15 6 6 6

8 13:15-14:00 7 7 7

11 16:00-16:45 10 10

12 11 11 11 11 11 11 11

7 12:30-13:15 6 6 6

8 13:15-14:00 7 7 7

11 16:00-16:45 10 10

12 11 11 11 11 11 11 11

9

8

9

9

8

9

8

9

8

8

9

8

9

8

9

9

8

9

8

9

8

8

9

8

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG

* Giáo dục thể chất

T.Vinh

* Giáo dục thể chất

T.Vinh

* Giáo dục thể chất

T.Vinh

Tiếng Anh

Phòng 10

C.Khuê

* Giáo dục thể chất

T.Vinh

* Lý thuyết kế toán

Hội trường

C.Hằng

* Đất và phân bón

Phòng 14

T.Dũng

* Đất và phân bón

Phòng 14

T.Dũng

* Giải phẫu-Sinh lý vật nuôi

Phòng 12

T.Huỳnh

* Giải phẫu-Sinh lý vật nuôi

Phòng 12

T.Huỳnh

* Giáo dục thể chất

T.Vinh

Tiếng Anh

Phòng 10

C.Khuê

* Sinh lý thực vật

Phòng 14

T.Biên

* Giải phẫu-Sinh lý vật nuôi

Phòng 12

T.Huỳnh

* Sinh lý thực vật

Phòng 14

T.Biên

Tiếng Anh

Phòng 10

C.Khuê

* Giải phẫu-Sinh lý vật nuôi

Phòng 12

T.Huỳnh

* Lý thuyết kế toán

Hội trường

C.Hằng

14:20-15:05

15:05-15:50

14:20-15:05

15:05-15:50

14:20-15:05

15:05-15:50

14:20-15:05

15:05-15:50

14:20-15:05

15:05-15:50

14:20-15:05

15:05-15:50

9

10

9

10

9

10

9

10

9

10

9

10

Chiều

Chiều 

Chiều

Chiều 

Chiều

Chiều 

36B1

36B2

36A1

36A2

36C2

36C3



7 12:30-13:15 6 6

8 13:15-14:00 7 7

11 16:00-16:45 10 10

12 11 11 11 11 11 11 11

7 12:30-13:15 6 6

8 13:15-14:00 7 7

11 16:00-16:45 10 10

12 11 11 11 11 11 11 11

7 12:30-13:15 6 6

8 13:15-14:00 7 7

11 16:00-16:45 10 10

12 11 11 11 11 11 11 11

1 7:00-7:45 6

2 7:45-8:30 7

5 10:30-11:15 10

6 11 11 11 11 11 11 11

7 12:30-13:15 6

8 13:15-14:00 7

11 16:00-16:45 10

12 11 11 11 11 11 11 11

PHÒNG ĐÀO TẠO

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂMLAO ĐỘNG

9

8

9

8

9

8

9

8

9

8

9

8

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM

8

Bình Dương, ngày….. tháng …. năm…..

NGƯỜI LẬP BIỂU

8:50-9:35

Vi sinh vật trồng trọt

Bến Cát

C.Hậu (5t) LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM
36B3 Sáng

9:35-10:20

3

* Tin học

Bến Cát

T.Lai (5t)

4

14:20-15:05 8

LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG

36B3 Chiều

15:05-15:50

9

9

* Sinh lý thực vật

Bến Cát

C.Tiên (5t)

10 9

* Tin học

Phòng máy 3

C.Liễu

* Tin học

Phòng máy 3

C.Liễu

* Tiếng Anh

Phòng 15

C.Tuyền

* Tiếng Anh

Phòng 15

C.Tuyền

* Tiếng Anh

Phòng 15

C.Tuyền

Lắp ráp, cài đặt máy tính

Phòng 6

T.Hiếu

Lắp ráp, cài đặt máy tính

Phòng 6

T.Hiếu

* Tiếng Anh

Phòng 15

C.Tuyền

* Tiếng Anh

Phòng 15

C.Tuyền

14:20-15:05

15:05-15:50

14:20-15:05

15:05-15:50

14:20-15:05

15:05-15:50

9

10

9

10

9

10

Chiều

Chiều

Chiều 

36H3

36E2

36H2


